
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

HÀN ĐIỆN

1 Kiều Bá Lâm Công ty Cổ phần Kết cấu thép Bình Phú 109 Hàn điện Thạch Thất

2 Lê Đức Anh Công ty Cổ phần Ô tô Thủ đô 110 Hàn Điện Hoàng Mai

3 Đinh Quang Ứng
Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường 

Thiên Ý Hà Nội
111 Hàn Điện Sóc Sơn

4 Hàn Văn Tiến
Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường 

Thiên Ý Hà Nội
112 Hàn Điện Sóc Sơn

5 Phạm Thành Trung Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 113 Hàn điện Xây Dựng

6 Vũ Đình Dũng
 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
114 Hàn điện Xây Dựng

7 Nguyễn Quang Đô Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 115 Hàn điện Xây Dựng

8 Trần Minh Thạnh
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hà Nội
116 Hàn điện Xây Dựng

9 Phạm Đắc Nguyện
 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
117 Hàn điện Xây Dựng

10 Nguyễn Văn Toàn
 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
118 Hàn điện Xây Dựng

11 Chu Văn Khởi Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 119 Hàn điện Thanh Xuân

12 Nguyễn Văn Tuân Công ty Cổ phần FECON 120 Hàn điện Nam Từ Liêm

13 Vũ Trường Giang Công ty Cổ phần FECON 121 Hàn điện Nam Từ Liêm

14 Đỗ Đình Chúc
Công ty Cổ phần công trình Giao thông  2 

Hà Nội
122 Hàn điện Ngành GTVT

15 Nguyễn Sỹ Trường
Công ty Cổ phần công trình Giao thông 2 

Hà Nội
123 Hàn điện Ngành GTVT

16 Nguyễn Văn Hùng
Công ty Cổ phần công trình Giao thông 2 

Hà Nội
124 Hàn điện Ngành GTVT

17 Đặng Quang Huỳnh
Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 

kỹ thuật Việt Hưng
125 Hàn điện Ngành GTVT

18 Hoàng Anh Tuấn Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam 126 Hàn điện Công Thương

19 Đặng Đình Phái Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam 127 Hàn điện Công Thương

20 Lê Thanh Thái Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam 128 Hàn điện Công Thương

21 Nguyễn Đức Duy Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 129 Hàn điện Gia Lâm

22 Giang Văn Trường Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam 130 Hàn điện Sơn Tây

23 Khuất Văn Trang
Công ty TNHH cơ khí chế tạo Việt 

Khánh
131 Hàn điện Sơn Tây
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24 Nguyễn Trọng Nguyên Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group 132 Hàn điện Chương Mỹ

25 Trần Văn Thanh Công ty Cổ phần Formach 133 Hàn điện Thanh Trì

26 Đặng Bảo Thức Công ty Cổ phần Formach 134 Hàn điện Thanh Trì

27 Nguyễn An Ngọc Công ty TOMCO An Khang 135 Hàn điện Quốc Oai

28 Nguyễn Xuân Trường
Công ty TNHH Thiết bị và điều khiển số 

Việt Nam - Hâm Thái 
136 Hàn điện Bắc Từ Liêm

29 Nguyễn Hồng Phong
 Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà 

Nội
137 Hàn điện Chế xuất

30 Hồ Đình Công Công ty TNHH TOTO Việt Nam 138 Hàn điện Chế xuất

31 Nguyễn Văn Phong Công ty TNHH TOTO Việt Nam 139 Hàn điện Chế xuất

32 Vũ Đức Lượng Công ty TNHH TOTO Việt Nam 140 Hàn điện Chế xuất


